
Phụ lục 1

số phiếu Ngày trả Phòng QL

1 2 3 4 5 6 7             8   9 10

1 Máy ảnh Nikon D3200 MMTB Máy 1 2013           18,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

9 05/12/2023 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

2
Đèn chiếu LCD PROJECTOR 

SANYO
MMTB Cái 1 2001           69,135,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

9 05/12/2023 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

3 Máy chiếu Projector MMTB Máy 2 2015         198,439,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

9 05/12/2023 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

4
Máy vi tính XT LENOVO-

IBMY3000-C200T2060
MMTB Máy 1 2007           17,797,500    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

10 17/01/2024 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

5 Máy in EPSON LQ 680 MMTB Máy 7 2015         101,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

11 01/10/2024 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

6 Máy in kim epson MMTB Máy 1 2015           17,215,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

11 01/10/2024 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

7 Máy vi tính xách tay Dell, Inspiron MMTB Máy 1 2012           13,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

12 10/08/2024 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

8 Ipad Air Cellular 32GB (MD795) MMTB Máy 1 2014           18,040,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

12 10/08/2024 Phòng Kế hoạch Tổng hợp
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9 Hub + Modert mạng MMTB Cái 1 1998           49,332,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

75 12/2024 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

10
Hệ thống xếp hàng dùng cho công 

việc tiếp nhận bệnh nhân
MMTB HT 1 2014           19,888,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

75 12/2024 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

11 Máy photocoppy Documet MMTB Máy 1 2018           40,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

111 16/01/2025 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

12 Máy photocopy KONICA MMTB Máy 1 2005           45,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

111 16/01/2025 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

13 Đèn chiếu Slicftbook 500K MMTB Cái 1 2001           69,135,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

111 16/01/2025 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

14 Máy Photocopy MMTB Máy 1 2012           70,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

129 02/12/2024 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

15
UPS Santak C6K Castle Series 

N+X
MMTB Cái 1 2009           39,750,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

151 1/20/2025 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

16 Máy vi tính để bàn MMTB Máy 1 2017           16,467,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

14  1/12/2025 Phòng Kế hoạch Tổng hợp

17 Tủ trữ đông (6 cánh) MMTB Cái 1 2009           39,434,711    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

35 03/2023 Phòng Hành chính quản trị

18
Tủ lạnh ELECTROLUX MRF 

280/35
MMTB Cái 1 1998           44,597,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

77 03/10/2024 Phòng Hành chính quản trị

19 Tủ lạnh ELECTROLUX MCB 400 MMTB Cái 2 2000         136,109,526    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

77 03/10/2024 Phòng Hành chính quản trị
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20 Bộ loa phát thanh MMTB Bộ 1 2013           15,250,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

111 16/01/2025 Phòng Hành chính quản trị

21 Tivi LG 42 PW 450 MMTB Cái 1 2006           11,250,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

129 02/12/2024 Phòng Hành chính quản trị

22 Bàn họp hình Oval MMTB Cái 1 2015           19,059,698    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

143 16/08/2024 Phòng Hành chính quản trị

23
Tivi sony 32 inch, đầu video các 

loại đầu thu phát
MMTB Cái 1 2018           20,622,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

145 02/08/2016 Phòng Hành chính quản trị

24 Tivi LCD LG MMTB Cái 1 2005           11,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

150 08/2024 Phòng Hành chính quản trị

25 Ti vi led samsung MMTB Cái 1 2018           18,900,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

150 08/2024 Phòng Hành chính quản trị

26 Máy điều hòa Daikin MMTB Máy 1 2012           14,217,500    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

1 5/25/2025 Phòng Hành chính quản trị

27
Máy điều hòa GREE 2.0HP 

(18.000Btu)
MMTB Máy 1 2008           11,935,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

2 6/9/2023 Phòng Hành chính quản trị

28 Máy photocoppy Bizhub - 215 MMTB Máy 1 1995           66,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

3 11/5/2025 Phòng Hành chính quản trị

29
Lắp đặt hệ thống giữ xe thông 

minh
MMTB HT 1 2015           55,165,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

5 02/2025 Phòng Hành chính quản trị

30 Máy điều hòa Daikin MMTB Máy 1 2012           14,217,500    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

6 24/10/2025 Phòng Hành chính quản trị
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31
Máy truyền dịch tự động TOP-

3300(Nhật)
MMTB Máy 1 2006           21,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

6 09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

32 Bộ Micropipette - Biopette MMTB Bộ 1 2014           37,180,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

6 09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

33
Máy monitor theo dõi bệnh nhân 

FUKUDA DS7100
MMTB Máy 1 2005           73,751,946    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

6 09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

34 Máy Monitor FOCUS 5 ( Mỹ) MMTB Máy 1 2006           85,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

6 09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

35 Card mạng của 16 monitor MMTB Cái 16 2015         527,595,168    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

8 09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

36 Tổng đài điện thọai MMTB Cái 1 2000           76,175,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

13 09/2024 Phòng Vật tư - TBYT

37 Máy từ trường MMTB Máy 1 1996           32,951,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

15 01/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT

38 Bàn mổ thường MMTB Cái 3 1996           66,500,001    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

39 Bàn mổ viện trợ MMTB Cái 1 1995           25,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

40
Bộ dụng cụ đại phẩu (TTYT Ba 

Tơ)
MMTB Bộ 1 1996           42,124,037    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

41
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tán 

sỏi bằng xung hơi; Seri: RF 3484
MMTB Bộ 1 2013         679,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT
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42
Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ 

khoa
MMTB Bộ 1 2013         123,690,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

43 Bộ đại phẩu B-Brawn MMTB Bộ 1 2000           76,780,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

44 Bộ nội soi  cắt đốt buồng tử cung MMTB Bộ 1 2016      1,249,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

45 Bộ phẫu thuật sản phụ khoa MMTB Bộ 1 2014         152,318,291    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

46
Bộ XLHA dùng PT nội soi-

KARLSTORZ Đức; Seri: 1403054
MMTB Bộ 1 1996         179,970,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

47 Bơm truyền dịch MMTB 1 2014           29,243,557    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

48
Dao mỗ siêu âm  Johnson& 

Johnson
MMTB Cái 1 2014      2,498,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

49 Đầu bốc hơi khí mê MMTB Cái 1 2016           69,700,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

50
Đèn chiếu trị vàng da Led V3000 

Model: PT V3000
MMTB Cái 1 2011           36,785,280    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

51 Đèn mỗ di động MMTB Cái 1 2013         109,725,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

52 Đèn mỗ di động Luxtec(vi phẩu) MMTB Cái 1 2004           90,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT
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53
Đèn soi chích ven tĩnh mạch COP 

Mỹ
MMTB Cái 1 2006           29,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

54
Hệ thống phẫu thuật nội soi ngoại 

sản
MMTB HT 1 2016      2,853,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

55
HT nội soi dạ dày (Sigma 400-

Dialab)
MMTB 1 2007           41,119,745    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

56
Kìm bấm Clip nội soi 

Polymer(Hem-o-lok A
MMTB Cái 1 1996           25,200,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

57
Kính hiển vi phẩu thuật 

CAPIZEISS
MMTB Cái 1 1999           21,528,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

58
Máy điện tim 3 kênh Model ECG-

9620L
MMTB Máy 1 2014           48,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

59 Máy giúp thở + Máy nén khí MMTB Máy 1 2013         390,600,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

60 Máy giúp thở trẻ em MMTB Máy 1 2016         557,536,688    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

61 Máy hút dịch 2 bình MMTB Máy 1 2013           14,910,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

62 Máy hút dịch DF 650A MMTB Máy 5 2014         174,300,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

63 Máy rửa và khử khuẩn 250 lít MMTB Máy 1 2015         625,250,066    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT
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64
Monitor TD bệnh nhân 

NIHINKOHDENDBSM230
MMTB Máy 1 2006         127,411,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

65 ống soi quang học HD 30 độ MMTB Cái 1 2013         238,350,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

66
TB và DCPT NSoi ổ bụng sản 

khoa OLYMPUS
MMTB Máy 1 2015         576,091,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

67 Bơm tiêm điện Top 5300 MMTB Máy 1 2014           23,614,681    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

68
Máy đo độ bảo hòa oxy (SPO2 

cầm tay)
MMTB Máy 6 2016         149,940,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16 (1); 

45 (3)

06/2023; 

10/2023
Phòng Vật tư - TBYT

69 Bơm truyền dịch MMTB Máy 1 2016           29,925,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

17 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

70
Máy tạo oxy kèm máy nén 08E 

S7701494
MMTB Máy 1 2008           99,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

17 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

71 Máy tạo oxy MMTB Máy 3 2005           49,359,993    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

17 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

72
Máy đo bảo hòa oxy trong máu 

IRC725-INVACA
MMTB Máy 1 2006           20,455,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

18 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

73
Máy tạo nén oxy 5l/phút  

HOMEFILL-INVACA
MMTB Máy 1 2006         125,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

21 28/02/2024 Phòng Vật tư - TBYT

74 Thiết bị Laser nội mạch MMTB TB 1 1997           23,200,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

22 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT
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75 Máy kéo cột sống +Giường MMTB Máy 1 1996           40,250,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

22 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

76
Thiết bị tập PHCN nhóm cơ khớp 

gối
MMTB TB 1 2014         218,125,613    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

22 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

77 Máy kéo giãn cột sống MMTB Máy 1 2014         249,619,160    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

22 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

78
Hệ thống xử lý nước cho máy thận 

nhân tạo (lớn)
MMTB Máy 1 2013         606,675,228    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

24 25/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

79
HT rửa màng lọc thận RESYS 100; 

Hãng: BM Vitek Hàn Quốc
MMTB HT 1 2007         106,176,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

25 25/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

80 Khung rửa dây màng MMTB Cái 1 2013           18,890,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

26 25/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

81 Hệ thống bồn rửa quả lọc + dây MMTB HT 2 2017           95,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

27 25/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

82
Máy gây mê SOFLANDER; 

Model: SLW-180
MMTB Máy 2 1996           94,099,500    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28 30/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

83
Dao mổ điện cao tần LTTD350-

2K1/03 VN
MMTB Cái 1 2005           85,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28 30/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

84
Dao mỗ điện cao tầng LTTD350-

2K1/03
MMTB Cái 1 2011           99,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28 30/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

85
Máy phun dịch khử khuẩn; Model: 

DS 61012; Seri: 1406310AT019
MMTB Máy 1 2014         107,798,198    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28 30/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT
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86
Máy gây mê MURUCA; Model: 

MA 110/Seri:1127
MMTB Máy 1 2006         162,405,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28 30/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

87
Máy phẫu thuật mắt bằng PP 

PHACO
MMTB Máy 1 2006         747,660,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28 30/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

88 Máy hút dịch DF-300 (Mỹ) MMTB Máy 2 2007           47,600,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28 30/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

89
Máy hút Doctor Friend  DF-300 

Đài Loan
MMTB Máy 4 1995           78,400,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28 (1); 

60(4)

30/11/2022; 

8/2024
Phòng Vật tư - TBYT

90 Máy phun khử khuẩn môi trường MMTB Máy 3 2015         445,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

28; 60
30/11/2022; 

8/2024
Phòng Vật tư - TBYT

91 Bơm tiêm điện MMTB Máy 3 2014           70,844,043    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

29 14/12/2023 Phòng Vật tư - TBYT

92 Bơm tiêm điện TOP-5300 Nhật MMTB Máy 1 2015           38,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

30 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

93 Bơm tiêm điện MMTB Máy 18 2016         447,300,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

 32(2); 

45(1); 

37 (4); 

49(2)

03/11/2022; 

10/2023; 

20/03/2023; 

04/10/2022

Phòng Vật tư - TBYT

94
Máy cất nước 1 lần công suất 20 lít 

và bộ tiền lọc
MMTB Máy 2 2014           30,670,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

33 24/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

95 Nồi hấp BK 75 MMTB Cái 2 1996           20,875,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

33 11/24/2022 Phòng Vật tư - TBYT

96
Máy li tâm KUBOTA (Model 

2420) HX 3529
MMTB Máy 1 2007           45,948,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

34 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT
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97 Xe vận chuyển thức ăn MMTB Cái 1 2015           15,700,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

35 03/2023 Phòng Vật tư - TBYT

98
Tủ giữ nướng thức ăn (đựng thức 

ăn)
MMTB Cái 1 2012           32,369,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

35 03/2023 Phòng Vật tư - TBYT

99 Máy xây súp (thức ăn) MMTB Máy 1 2015           33,869,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

35 03/2023 Phòng Vật tư - TBYT

100 Bếp nấu cơm dùng ga 24 khay MMTB Cái 1 2015           43,869,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

35 03/2023 Phòng Vật tư - TBYT

101 Máy xoắn nút chai MMTB Máy 1 2013           13,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

36 03/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT

102
Bếp á đơn quạt thổi kèm 1 bầu 

nước
MMTB Cái 1 2015           18,879,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

36 03/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT

103
Monitor theo dõi bệnh nhân 6 

thông số
MMTB Máy 2 2017         406,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

37 03/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT

104
Monitor theo dõi bệnh nhân 6 

thông số
MMTB Máy 1 2013         232,207,500    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

37 03/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT

105
Monitor theo dõi bệnh nhân 6 

thông số
MMTB Máy 2 2017         406,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

37 03/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT

106
Máy thở XT NEWPORT(CT cúm 

A) HT-50
MMTB Máy 1 2007         173,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

38 10/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT

107
Máy thở NEWPORT -HT50 

(7078142)
MMTB Máy 1 2007         173,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

38 10/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT
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108
Máy thở NEWPORT-

E150(0707BF515)
MMTB Máy 1 2007         268,065,733    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

38 10/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT

109 Máy thở T-Bird VELA AHT04929 MMTB Máy 1 2007         302,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

38 10/01/2023 Phòng Vật tư - TBYT

110
Máy thở cao cấp có monitor 

T.BIRD-VELA
MMTB Máy 1 2006         440,600,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

38 28/11/2023 Phòng Vật tư - TBYT

111 Ghế lấy máu (Mỹ) MMTB Cái 1 2009           15,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

39 06/08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

112
Máy sinh hóa tự động hoàn toàn, 

Model: Express Pluss
MMTB Máy 1 2013         680,832,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

39 06/08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

113
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 

GA 200 (SE: 3120T240CS0323)
MMTB Máy 1 2013         738,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

39 06/08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

114 Máy hấp tiệt trùng MMTB Máy 1 2017         378,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

40 03/2022 Phòng Vật tư - TBYT

115
Máy hấp tuyệt trùng bằng hơi nước  

Model: YTM-CS5 (nhiệt độ thấp)
MMTB Máy 2 2012         897,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

41 (2)
01/2021; 

04/2021
Phòng Vật tư - TBYT

116
Máy giặt vắt công nghiệp UW125 

UNIMACMỹ
MMTB Máy 1 2016         388,600,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

42 12/2022 Phòng Vật tư - TBYT

117

Máy giặt đồ (Girbau/seril 

2160136/09/seri 

2160136/092160137/09)

MMTB Máy 1 2017         584,174,064    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

42 12/2022 Phòng Vật tư - TBYT

118
Máy hấp tuyệt trùng nhiệt độ thấp 

Model: HMTS-80/PBD3126904
MMTB Máy 1 2014      1,558,990,094    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

43 6/2021 Phòng Vật tư - TBYT



số phiếu Ngày trả Phòng QL
Lý do đề nghị xử lý

Ghi chú

STT
Tên tài sản (chi tiết theo từng tài 
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Loại tài 
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Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Năm sử 

dụng

Nguyên 

giá (đồng)

 Giá trị 

còn 

lại (đồng) 

31/12/202

Hình thức 

xử lý

119 Máy hàn di động cầm tay MMTB Máy 2 2017         539,880,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

44 

(2);76 

(1); 

04/2021; 

09/11/2022; 
Phòng Vật tư - TBYT

120
Máy đếm giọt dịch truyền TOP 

3300(NB)
MMTB Máy 1 1993           14,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

45 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

121 Monitor theo dõi bệnh nhân MMTB Máy 1 2009         178,472,287    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

45 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

122 Máy tạo oxy kèm máy nén khí MMTB Máy 1 2013         189,987,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

45 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

123

Máy thở Cpap không xâm nhập 

chạy điện

Mode:Trund/Seri: BBD 1207511

MMTB Máy 1 2011         256,397,778    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

45 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

124 Máy siêu âm điều trị MMTB Máy 1 2015         329,962,500    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

45 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

125
Máy tạo nhịp ngoài lồng ngực - 

SN:1529317
MMTB Máy 1 2017         349,860,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

45 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

126
Máy hút dịch áp lực thấp 

THOMAS1242 Mỹ
MMTB Máy 1 2004           23,640,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

45 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

127 Máy tạo nhịp tim ngoài lồng ngực MMTB Máy 1 2015      1,831,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

45 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

128 Máy giúp thở CPAP MMTB Máy 1 2016           78,750,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

47 04/2023 Phòng Vật tư - TBYT

129

Máy hấp tuyệt trùng bằng hơi nước 

+ Lò hấp BK 30A-Liên Xô, Model 

BK-75

MMTB Máy 1 2013         109,725,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

50 02/2024 Phòng Vật tư - TBYT



số phiếu Ngày trả Phòng QL
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31/12/202

Hình thức 

xử lý

130
Máy siêu âm màu, Model: UF-

810XTD/Seri: 50000116
MMTB Máy 1 2009         497,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

52 11/12/2022 Phòng Vật tư - TBYT

131
Máy X-Quang di động; MXHF -

1300RM
MMTB Máy 1 2016         839,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

52 11/12/2022 Phòng Vật tư - TBYT

132

Hệ thống kỹ thuật số dùng cho 

x.quang FUJI CR; Mode:CRIR 

363/Seri: 96825556

MMTB HT 1 2009      2,381,400,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

52 11/12/2022 Phòng Vật tư - TBYT

133
Máy ghi đĩa hình ảnh nội soi  

DVD+HDD 169GB, 40 đĩa trắng
MMTB Máy 1 2009           14,780,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

53 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

134

Máy in phim khô 2 khay- Hãng 

Konica

Model: Drypro 873/seri 0993-

50504

MMTB Máy 1 2014           88,683,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

53 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

135

Máy siêu âm SIEMENS, 

Model:SONOLINE Adara, 

Seri:EBE4258

MMTB Máy 1 2005         231,296,521    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

53 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

136
Máy X.Quang di động IME-1001 

TOSHIBA
MMTB Máy 1 2008         333,822,368    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

53 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

137
Máy Xquang cao tầng; Mode: 

UD150LC-40E/Seri 1271399407
MMTB Máy 1 2013         976,793,323    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

53 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

138 Máy siêu âm tại giường MMTB Máy 1 2016      1,449,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

53 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

139 Bếp sắc thuốc MMTB Cái 1 2011           57,330,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

58 03/8/2024 Phòng Vật tư - TBYT

140 Doppler tim thai MMTB Cái 1 2013           15,835,344    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

60 08/2024 Phòng Vật tư - TBYT
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141 Bếp nấu cơm dùng ga 12 khay MMTB Cái 1 2015           29,879,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

60 08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

142

Bộ khám ngũ quan, máy lọc oxy, 2 

máy khí dung (2 khí dung giao ung 

bướu)

MMTB Máy 1 2018           62,067,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

60 08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

143 Máy hấp tiệt trùng 282 lít MMTB Máy 1 2006         258,900,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

60 08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

144 Máy điện não 14 kênh MMTB Máy 1 2004         301,016,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

60 08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

145
Thiết bị đo liều phóng xạ cầm tay 

HF-160
MMTB TB 1 2009           23,740,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

62 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

146 Máy đo liều xạ trị MMTB Máy 1 2015         179,178,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

62 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

147 Bộ tăng đơ Inox MMTB Bộ 2 2014           20,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

63 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

148
Bàn khám Inox + Bộ điều khiển 

bàn khám bằng điện
MMTB Cái 1 2014           39,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

63 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

149 Tủ nướng đa năng MMTB Cái 1 2015           25,869,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

65 09/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT

150 Bơm tiêm điện TOP-5300 (Mỹ) MMTB Máy 3 2006           54,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

67 06/04/2020 Phòng Vật tư - TBYT

151
Máy thở sơ sinh,trẻ em VIPBIRD 

GOLD Mỹ
MMTB Máy 1 2006         197,630,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

72 31/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT
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152
Máy thở cho trẻ sơ sinh kèm máy 

nén khí đồng bộ
MMTB Máy 1 2014         575,397,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

72 31/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT

153
Máy giúp thở Bird Vela 

Comprehensive
MMTB Máy 1 2012         607,950,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

73 12/09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

154 Máy cưa bột có bộ phận hút bụi MMTB Máy 1 2013         103,950,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

75 01/2024 Phòng Vật tư - TBYT

155
Máy hàn dây cố định ( để 

bàn)/Seri: 1196
MMTB Máy 1 2017           78,980,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

76 09/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

156

Thiết bị máy li tâm lạnh để sàn 

RC4 SORVALL+máy lắc túi 

máuNB-101S

MMTB TB 1 2006         448,458,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

76 09/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

157
Máy ly tâm lạnh >_12 túi máu; 

CC2-2400-1040
MMTB Máy 1 2017      1,557,820,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

76 09/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

158 Tủ làm mát rau quả (kingsun) MMTB Cái 3 2016           74,869,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

76 09/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT

159
Bơm tiêm điện (dùng cho xylanh 

loại lớn)
MMTB Máy 1 2017           27,930,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

79 08/1/2025 Phòng Vật tư - TBYT

160
Bơm tiêm điện (dùng cho xilanh 

loại nhỏ)
MMTB Máy 2 2017           69,930,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

79 08/1/2025 Phòng Vật tư - TBYT

161
Máy rửa dạ dày SC -1A (Seri 

0101007)
MMTB Máy 1 2013           37,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

85 28/4/2022 Phòng Vật tư - TBYT

162
Máy điện tim NIHONKOHDEN  3 

cần
MMTB Máy 1 2005           23,292,723    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

86 24/2/2021 Phòng Vật tư - TBYT
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163 Bộ valy cấp cứu ACIR-OX-FP MMTB Bộ 1 2014           21,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

87 01/2025 Phòng Vật tư - TBYT

164 Máy xông khí dung siêu âm MMTB Máy 1 2016           19,500,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

88 06/2018 Phòng Vật tư - TBYT

165 Monitor 6 thông số MMTB Máy 2 2013         458,997,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

89 12/09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

166

Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu 

âm SONIC LEAN/Seril 500-06-

1293

MMTB Máy 1 2007           19,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

91 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

167
Bộ kính lọc kính hiền vi huỳnh 

quang E200/Nikon
MMTB Bộ 1 2015           50,965,172    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

91 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

168

Tủ trữ máu 4 độ c/ Seri 60304238

Model MBR-7046 (Dung Quất 

chuyển về)

MMTB Cái 1 2018         152,678,953    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

91 10/2023 Phòng Vật tư - TBYT

169
Máy hút điện áp lực thấp chạy liên 

tục
MMTB Máy 1 2014           11,304,810    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

93 15/08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

170 Máy khoan xương dùng Pin MMTB Máy 1 2009           12,200,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

93 15/08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

171 Máy khoan xương điện năng MMTB Máy 1 2013         484,050,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

93 15/08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

172 Tủ bệnh nhân INOX MMTB Cái 1 2018           19,976,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

94 09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

173
Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng; 

Pentax
MMTB HT 1 2004         720,232,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

95 15/11/2022 Phòng Vật tư - TBYT
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174 Máy gây mê NARKOMES MMTB Máy 2 1998         300,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

96 15/08/2024 Phòng Vật tư - TBYT

175 Máy đo SP O2 (độ bảo hòa Oxy) MMTB Máy 1 2013           40,488,227    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

97 06/2/2025 Phòng Vật tư - TBYT

176
Thiết bị phẩu thuật Laser CO2  kỹ 

thuật số LPT 403
MMTB TB 1 2009           98,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

98 18/3/2024 Phòng Vật tư - TBYT

177 Máy đo nồng độ oxy trong máu MMTB Máy 2 1997           49,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

136 26/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT

178 Tủ làm lạnh nước rau MMTB Cái 1 2018           24,869,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

147 04/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT

179 Máy gây mê Sharp SL-180F MMTB Máy 1 2000           65,800,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

153 30/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT

180
Hệ thống gây mê giúp thở có 

monitor ADS IA INFINIUM
MMTB HT 1 1998         479,700,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

153 30/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT

181 Máy xay thịt MMTB Máy 1 2015           16,869,422    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

156 09/12/2024 Phòng Vật tư - TBYT

182 Thiết bị Laser CO2 phẩu thuật MMTB TB 1 1997           66,225,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

158 07/2017 Phòng Vật tư - TBYT

183 Máy li tâm 8 lỗ MMTB Máy 1 1996           21,514,481    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

165 08/2023 Phòng Vật tư - TBYT

184 Block nhiệt khô - D1200-230V MMTB Cái 1 2015           25,700,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

165 08/2023 Phòng Vật tư - TBYT
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185
Máy xét nghiệm 18 thông số 

Coulter Act diff; SN: AJ 15539
MMTB Máy 1 2006         247,427,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

165 08/2023 Phòng Vật tư - TBYT

186
Máy điện tim 3 cần Nihon Konden 

9620L (TQ)
MMTB Máy 2 2008           53,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

166 07/2023 Phòng Vật tư - TBYT

187 Máy điện tim 3 kênh MMTB Máy 1 2018           18,436,757    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

167 09/2023 Phòng Vật tư - TBYT

188
Máy siêu âm đen trắng SLE 

101PC/M
MMTB Máy 1 2004           98,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

168 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

189 Máy siêu âm đầu dò (sonoline) MMTB Máy 1 2008         229,829,952    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

168 06/2023 Phòng Vật tư - TBYT

190
Máy điện tim 3 cần NIHON 

KOHDEN
MMTB Máy 2 2005           46,585,446    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

169 8/30/2024 Phòng Vật tư - TBYT

191
Máy chụp cắt lớp điện toán 64 lát 

cắt
MMTB Máy 1 2013    22,420,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

171 04/8/2025 Phòng Vật tư - TBYT

192 Máy hấp tiệt trùng 300 lit MMTB Máy 1 2017         357,940,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

172 14/6/2025 Phòng Vật tư - TBYT

193
Hệ thống máy Xquang kỹ thuật số 

trực tiếp DR
MMTB HT 1 2013      2,965,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

174 12/2025 Phòng Vật tư - TBYT

194
Bơm tiêm điện (dùng cho xylanh 

loại lớn)
MMTB Máy 3 2017           83,790,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

15  08/01/2025 Phòng Vật tư - TBYT

195 Giường bệnh nhân đa năng MMTB Cái 22 2015         612,078,192    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

16

 Hồi Sức 

20/11/202 

(09); Khoa 

Cấp cứu  

Phòng Vật tư - TBYT
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196
Kinh hiển vi (Model NikonYS100) 

- 619145
MMTB Cái 1 2007           16,675,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

18 7/14/2025 Phòng Vật tư - TBYT

197 Kinh hiển vi TENSION MMTB Cái 1 2007           11,483,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

19 7/14/2025 Phòng Vật tư - TBYT

198 Kinh hiển vi TENSION 08089 MMTB Cái 1 2001           17,745,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

20 7/14/2025 Phòng Vật tư - TBYT

199
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 

AU 480 (Seri:2012121878)
MMTB Máy 1 2013      1,400,268,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

21  17/3/2025 Phòng Vật tư - TBYT

200 Monitor theo dõi bệnh nhân MMTB Máy 1 2013         129,780,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

22  10/3/2026 Phòng Vật tư - TBYT

201 Tủ sấy Stecta SN 0539698 MMTB Cái 1 1996           98,000,000    0 Bán thanh lý

Hư hỏng hoàn toàn, 

hết  thời gian sử dụng 

và hết giá trị còn lại.

23  13/8/2025 Phòng Vật tư - TBYT

201  TỔNG CỘNG 304    73,019,211,497   0
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